
DANH SÁCH  

Các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục  

đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự” năm 2022 
 (Kèm theo Quyết định số 753 /QĐ-UBND ngày 16  tháng 12 năm 2022  

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum) 

 

1. Cơ quan: 

TT Tên đơn vị Ghi chú 

1  Ban Dân vận Tỉnh uỷ Kon Tum  

2  Ban Quản lý - Khai thác các công trình thuỷ lợi Kon Tum  

3  Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum  

4  Chi cục Dự trữ Nhà nước Kon Tum  

5  Cục Thống kê tỉnh Kon Tum  

6  Cục Thuế tỉnh Kon Tum  

7  Đài Khí tượng thuỷ văn tỉnh Kon Tum  

8  Đảng uỷ Khối cơ quan doanh nghiệp tỉnh Kon Tum  

9  Hội Nông dân tỉnh Kon Tum  

10  Hội Liên hiệp Phụ nữ Tỉnh Kon Tum  

11  Kho bạc Nhà nước Kon Tum  

12  Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Kon Tum  

13  Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum  

14  Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum  

15  Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum  

16  Sở Y tế tỉnh Kon Tum  

17  Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum  

18  Sở Tài chính tỉnh Kon Tum  

19  Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum  

20  Sở Công Thương tỉnh Kon Tum  

21  Sở Giao thông vận tải tỉnh Kon Tum  

22  Toà án nhân dân tỉnh Kon Tum  

23  Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Kon Tum  

24  Văn phòng Tỉnh uỷ Kon Tum  

25  Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh Kon Tum  

26  Chi Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Kon Tum  

27  Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Kon Tum  

28  Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm tỉnh Kon Tum  

29  Phòng Công chứng số 1 tỉnh Kon Tum  

30  Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Kon Tum  

31  Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thuỷ sản tỉnh Kon Tum  

32  Trung tâm Khuyến nông tỉnh Kon Tum  
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2. Doanh nghiệp: 

TT Tên đơn vị Ghi chú 

1  Bưu điện tỉnh Kon Tum  

2  Chi nhánh xăng dầu Kon Tum  

3  Công ty Điện lực Kon Tum  

4  Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kon Tum  

5  Công ty cổ phần Đường Kon Tum  

6  Công ty cổ phần Cao su Sa Thầy  

7  Công ty cổ phần Vận tải ô tô Kon Tum  

8  Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Kon Tum  

9  Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng đường bộ Kon Tum  

10  Công ty TNHH MTV Nguyên liệu giấy miền nam  

11  Công ty cổ phần Cấp nước Kon Tum  

12  Nhà máy chế biến IaChim – Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum  

13  Nông trường cao su Tân Hưng – Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum  

14  Nông trường cao su Ia Chim – Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum  

15  Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Kon Tum  

16  Ngân hàng Nhà nước tỉnh Kon Tum  

17  Ngân hàng TMCP Á Châu Kon Tum  

18  Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp và Sát hạch lái xe KoRuKo  

19  Viễn thông Kon Tum  

3. Cơ sở giáo dục: 

TT Tên đơn vị Ghi chú 

1  Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum  

2  Trường Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum  

3  Trường Chính trị tỉnh Kon Tum  

4  Trường Trung học phổ thông Lê Lợi, tỉnh Kon Tum  

5  Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Liên Việt, tỉnh Kon Tum  

6  Trường Phổ thông trung học Dân tộc nội trú tỉnh Kon Tum  

7  Trường Trung học phổ thông Duy Tân, tỉnh Kon Tum  

8  Trường Trung học phổ thông Trường Chinh, tỉnh Kon Tum  

9  Trường Trung học phổ thông Kon Tum   

10  Trường Trung học phổ thông Chuyên Nguyễn Tất Thành, tỉnh Kon Tum  
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